
 
SỞ Y TẾ LẠNG SƠN 

TRUNG TÂM Y TẾ CAO LỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /TTYT-DTTB-VTYT Cao Lộc, ngày 20 tháng 11 năm 2023 
V/v cung cấp yêu cầu bản báo giá 

chỉ định rút gọn. 
 

 

Kính gửi: Quý công ty 

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội và 

Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc 

Qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy 

định việc đấu thầu để mua sắm tài sản duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan 

nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đơn vị vũ trang 

nhân dân;  

Căn cứ Thông tư 68/2022/TT-BTC  ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính Thông tư 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của 

Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì 

hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang 

nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ về việc tiếp 

tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị; 

Căn cứ Thông tư 14/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế quy định trình tự, thủ 

tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực 

trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực 

hiện mua sắm tập trung thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ công văn số 1616/SYT-KHTC ngày 11/7/2022 của Sở Y tế Lạng Sơn về 

việc triển khai Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 của UBND tỉnh; 

Phạm vi cung cấp (theo yêu cầu báo giá chào hàng trong trường chỉ định 

thầu:  

+ Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật Nhà thầu chào các danh mục, 

số lượng hàng hóa được nêu trong danh mục phạm vi cung cấp này và các tài liệu 

chứng minh nguồn gốc hàng hóa rõ ràng. 

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn. 

+ Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 12 năm 2023. 

+ Loại hợp đồng: trọn gói. 

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 



 

Việc nộp báo giá có thể thực hiện theo hình thức gửi trực tiếp, qua đường bưu 

điện, thư điện tử (email) hoặc bằng Fax. Chậm nhất lúc 14h ngày 27/11/2023. 

Địa chỉ bên mời thầu: Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc. 

 Thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 

Điện thoại: 0983.025.438    

Nơi nhận báo giá đề xuất: Khoa dược-TTB-VTYT, Trung tâm Y tế huyện Cao 

Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 

Điện thoại: 02053 862.995       

Email: Dclsytecaoloc@gmail.com 

       Vậy trân trọng kính mời các công ty nộp báo đến địa điểm nêu trên./.  

 
Nơi nhận: 

- Website đơn vị: 
- Lãnh đạo TTYT; 

- Phòng TCKT, KHNV; 

        - Lưu: HSĐT, VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Chu Đình Quế 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC 

(kèm theo Công văn số       / TTYT-DTTB-VTYT, ngày 20/11/2023 của Giám đốc Trung 

tâm Y tế huyện Cao Lộc) 

HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ 

 

TT Tên Hàng 

Hóa 

Thông số kỹ thuật Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

1 Định nhóm 

máu ABO 
Bộ 3 lọ x 10ml Bộ 03 

  

2 
Bộ nhuộm 

Gram 

được sử dụng để nhuộm vi sinh vật 

từ mẫu nuôi cấy hoặc mẫu bệnh 

phẩm theo phương pháp nhuộm 

Gram 

Bộ 02 

  

3 

Test Ma 

túy 5 chân 

Phát hiện định tính nhóm các chất 

gây nghiện trong nước tiểu. 

Ngưỡng phát hiện: 

+ Morphine: 300 ng/ml 

+ MDMA: 500 ng/ml 

+ Ketamine: 1000 ng/ml 

+ Methamphetamine: 500 ng/ml 

+ THC: 50 ng/ml 

Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 

99,6% 

Test 450 

  

4 Test nhanh 

chẩn đoán 

viêm gan 

B 

Xét nghiệm định tính kháng 

nguyên bề mặt của virus viêm gan 

B, Loại mẫu sử dụng: Huyết 

thanh,Huyết tương 

Test 510 

  

5 Test nhanh 

chẩn đoán 

viêm gan 

C 

Xét nghiệm định tính kháng thể đặc 

hiệu kháng HCV, Loại mẫu sử 

dụng: Huyết thanh,Huyết 

tương,Máu toàn phần 

Test 300 

  

6 Cốc đờm 

đựng mẫu 
Chất liệu: nhựa Cái 1.360 

  

7 

Ống 

Heparin 

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa 

y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 

100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín 

thành ống và được giữ chặt bởi khe 

tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong 

của nắp và lõi lọt lòng trong của 

ống. Hóa chất: Được bơm hóa chất 

chống đông Lithium Heparin  dưới 

dạng hạt sương, Kích thước ống 

12x75mm, có vạch định mức lấy 

mẫu, chịu được lực quay ly tâm 

6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 

phút, nhãn màu đen, có phiếu kiểm 

định chất lượng của cơ quan kiểm 

định . 

Ống  2.400 

  



 

8 

Test thử 

đường 

huyết 

Công nghệ: Cảm biến sinh học 

(biosensor) 

Men que thử:GOD 

Khoảng đo: 1.1-33.3 mmol/L (20-

600mg/dL) 

Loại mẫu phẩm: Máu mao mạch 

(đầu ngón tay, gan bàn tay, trên 

cánh tay) 

Đối tượng sử dụng (HCT) 30-55% 

Lượng mẫu máu: 1.0μL 

Đơn vị đo: mmol/L(hoặc mg/dL) 

Điều kiện làm việc: +15~30°C 

Điều kiện bảo quản: +2~30°C 

Test 2.000 

  

9 Kim tiểu 

đường 
Sử dụng lấy máu mao mạch. Cái 2.500 

  

10 

Kim chích 

máu 

Nơi lấy mẫu máu phù hợp: Máu 

mao mạch (đầu ngón tay, gan bàn 

tay, trên cánh tay) 

Lượng mẫu máu lấy phù hợp: 

1.0μL 

Điều kiện bảo quản: +2~30°C 

Cái  1.500  

  

11 

Test 

Morphine 

Mẫu phẩm: Nước tiểu 

- Phát hiện OPI/Morphine 

-Độ nhạy tương quan  100 %, Độ 

đặc hiệu tương quan 100 % 

- Ngưỡng phát hiện: 300 ng/mL 

Test 200 

  

Tổng cộng 11 khoản     
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